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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 17/07/2025 (Thứ Năm)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.8 23:27 03:15
3.3 06:23 09:30
1.7 12:24 16:00
2.7 17:49 21:00
1.2 00:07 03:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Uy ASL QINGDAO 9.9 172 18,724 P/s3 -
BNPH1 04:30 //0730 A2-A3

2 K.Toàn JIN JI YUAN 8.5 190 25,700 P/s3 - CL5 07:30 //0800 A1-A5

3 P.Thùy EVER OBEY 9.6 195 27,025 P/s3 - CL3 05:30 //0830 A6-A9

4 Trung PANCON CHAMPION 8.6 173 18,606 P/s3 - CL4 07:30 //0900 A2-A3

5 N.Chiến - Giang ZHONG GU HUANG HAI 8.9 172 18,490 P/s3 - CL1 13:00 //0900 A1-A5

6 Đ.Minh EVER COMMAND 9.4 172 18,658 P/s3 - CL7 11:00 // A1-A5

7 N.Cường STARSHIP JUPITER 9.3 197 27,997 P/s3 - CL4-5 12:00 //1500 A1-A5

8 A.Tuấn -
M.Cường NYK ISABEL 10 210 27,003 P/s3 - CL5 17:30 Cano DL A6-A9

9 P.Tuấn - Chính STARSHIP URSA 8.6 173 20,920 P/s3 - CL4 17:30 //1830 A1-A5

10 Đ.Toản - Hoàn WAN HAI 359 10.3 204 30,519 P/s3 - CL3 17:00 //2000 A6-A9

11 Kiên - H.Thanh DONGJIN CONFIDENT 9.7 172 18,340 P/s3 - BP7 18:00 Tăng cường
dây A2-A3

12 N.Hiển TRANSIMEX SUN 8 147 12,559 H25 - TCHP 16:00 Y/c MP 01-SG96


